
	
SỞ Y TẾ CÀ MAU
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐẦM DƠI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 06/BG-BV
V/v Mời gửi báo giá “Gói 06. Hóa chất, phim X-Quang, vật tư y tế, test và dụng cụ khác”
	Đầm Dơi, ngày 18 tháng 3 năm 2024


YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Gói 06. Hóa chất, phim X-Quang, vật tư y tế, test và dụng cụ khác” với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Người nhận: BSCKII. Trần Việt Quân, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế. SĐT: 0918648025. Email: bsquandd@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi. Địa chỉ:  số 80, đường Trương Phùng Xuân, khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h30 ngày 18 tháng 3 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 29 tháng 3 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hoá:
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	01
	Cồn Acid 0.3%
	Cồn Acid 0.3%
	5
	Lít

	02
	Cồn Acid  3%
	Cồn Acid  3%
	18
	Lít

	03
	Dung dịch KOH 3%
	Dung dịch KOH 3%
	1
	Lít

	04
	Dung dịch Lazarus
	Dung dịch đếm bạch cầu (Lazarus)
	2
	Chai

	05
	Dung dịch Lugol 1%
	Đạt tiêu chuẩn theo Dược điển Việt Nam
	10
	 ml 

	06
	Dung dịch Lugol 3%
	Dung dịch Lugol, trang 514 – Dược điển Việt Nam
	4
	 ml 

	07
	Dung dịch Maracano
	Dung dịch đếm hồng cầu (Macrano)
	2
	Chai

	08
	Eosin - Azure (EA50)
	Dung dịch nhuộm tế bào EA
	29
	Chai

	09
	Fuchsin
	thành phần của thuốc nhuộm ziehl neelson
	24
	Lít

	10
	Dầu soi
	Sử dụng cho kính hiển vi - có bản chất dầu và có chiết suất xác định vào khoảng 1,516. Điều quan trọng là chỉ số khúc xạ (nD) khoảng 1,5, tương tự như của thủy tinh. Điều này cho phép đạt được sự đồng nhất. Dầu phải trong suốt, keo sánh. Dầu được sản xuất từ ​​một thành phần tự nhiên và được phát triển, chứng nhận và đăng ký là sản phẩm CE / IVD. 
	2
	 ml 

	11
	Giêm sa
	Thành phần: Giemsa.  Kiểm tra chất lượng: hồng cầu: màu tím_bạch cầu: màu xanh.
	1
	Chai

	12
	Hematoxyline  (HE)
	Pananicolaous 1a Harris 500ml
	29
	Chai

	13
	Orange G6 (OG6)
	Orange G-6 là dung dịch nhuộm chứa cồn được sử dụng trong phòng thí nghiệm tế bào học để phát hiện sự hiện diện của keratin trong tế bào chất. Công thức này được tiền lọc trước khi đóng chai và được sản xuất để có tính nhất quán tối ưu.  - Dung dịch dạng lỏng, màu cam, mùi cồn tự nhiên, có thể hòa tan trong nước.  - Thành phần gồm có:  Ethyl Alcohol: 80-83%; Isopropyl Alcohol: 3-5%; Methyl Alcohol: 3-5%; Phosphotungstic Acid: <1%; Orange G: <1%; Nước : 10-12% Chai 500ml
	29
	Chai

	14
	Vôi sô đa
	Độ ẩm: 10-20%; Độ hấp thụ: Khối lượng tăng lên >25% khối lượng thử; PH dung dịch 10%=9-14; H/500g
	6
	Kg

	15
	Xanh Methylen
	Thành phần của thuốc nhuộm ziehl neelsen .
	14
	Lít

	16
	Xy len
	Trong suốt và không có tạp chất, màu không đậm hơn 20 đơn vị tiêu chuẩn, khối lượng riêng không nhỏ hơn 0,855g/ml và không lớn hơn 0,870g/ml
	5
	Lít

	17
	Gel siêu âm
	Tính chất:Độ nhớt 70,000 cp. Vận tốc âm 1.65 ± .05 mm/μsec. Trở kháng âm 1.8 ± .05 Mrayls. pH 6.8 tới 7.3
	36
	Cal

	18
	Giấy điện tim 50 x 80 cm
	Giấy điện tim 50 x 80 cm
	240
	Cuộn

	19
	Giấy điện tim 6 kênh 10 x 2000 cm
	Giấy điện tim 6 kênh 10 x 2000 cm
	480
	Cuộn

	20
	Giấy điện tim Monitol (Khoa sản)
	Giấy điện tim Monitol (Khoa sản)
	100
	Xấp

	21
	Giấy đo điện tim 3 kênh (63x30x16 mm)
	Giấy đo điện tim 3 kênh (63x30x16 mm)
	150
	Cuộn

	22
	Giấy in kết quả nước tiểu
	Giấy in kết quả nước tiểu
	300
	Cuộn

	23
	Giấy siêu âm
	Giấy siêu âm
	20
	Cuộn

	24
	Thuốc rửa phim
	Thuốc rửa phim X quang
	10
	Bộ

	25
	Phim X-quang kỹ thuật số 20x25
	Phim X-Quang DI-HL 20x25cm
	10.000
	Tấm

	26
	Phim X-quang kỹ thuật số 25x30
	Phim X-Quang DI-HL 25x30cm
	10.000
	Tấm

	27
	Test hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước (3M-1243)
	Được dùng trong quá trình tiệt khuẩn bằng hơi nước. Kiểm tra sự rò rỉ, khả năng loại bỏ không khí, sự thẩm thấu hơi nước.
	500
	Test

	28
	Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước 3M 1250
	Chỉ thị hóa học dạng đổi màu. Sử dụng chất chỉ thị màu không độc, an toàn cho người sử dụng và dụng cụ y tế. Kết quả dễ nhận biết Do lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian-nhiệt độ) có đạt yêu cầu hay không. Kích thước: 1.5cm x 20cm (240 que/gói) Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO
	200
	Test

	29
	Ambu + Mask
	Ambu + Mask
	30
	Bộ

	30
	Đầu hút mũi
	Đầu hút mũi
	3.000
	Cái

	31
	Dây garo
	Bịch/ 10 sợi
	100
	Sợi

	32
	Dụng cụ cố định ống nội khí quản có chống cắn
	Dụng cụ cố định ống nội khí quản có chống cắn
	50
	Bộ

	33
	Nón trong phẫu thuật
	Nón phẫu thuật chất liệu vải không dệt
	2.800
	Cái

	34
	Kim lấy máu (lamcet)
	 Đóng gói 1 lancet trong 1 bọc giấy. Được tiệt trùng bằng tia Gamar. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	4000
	Cái

	35
	Que Spatula
	Được chế tạo bằng gỗ thông đã trích nhựa dùng để lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung nhanh và chính xác. Tiệt trùng bằng tia Gamma.
	300
	Cái

	36
	Sáp bịt đầu
	Sáp bịt đầu
	18
	Hộp

	37
	Tấm lót sản khoa
	Tấm lót sản khoa
	320
	Cái

	38
	Tạp dề đỡ sanh
	Tạp dề đỡ sanh
	4.400
	Cái

	39
	Bơm hút Karman
	- Bơm karman 1 van: 01 cái , được tiệt trùng đóng túi riêng biệt- Dầu silicone : 01 lọ 2ml- Ống hút cỡ 4, 5 ,6 mỗi loại 01 cái, mỗi cái được tiệt trùng đóng riêng biệt từng ống hút- Gioăng cao su: 01 cái. Bơm hút thai 1 van vừa có tác dụng tạo áp lực âm vừa có tác dụng chứa chất hút từ buồng tử cung, được sử dụng với ống hút mềm Karman 4mm –6mm, để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung.X225
	100
	Cái

	40
	Bao camera nội soi
	Gói/ cái
	200
	Cái

	41
	Sonde JJ
	Chất liệu: Nhựa dẻo hoặc phủ Hydrophilic, Kích cở 7F, chiều dài 24-26cm
	5
	Cái

	42
	Đinh Kirschner
	Đinh làm bằng chất liệu hợp kim Thép không gỉ đùng trong kết xương các cở  (0,5mm; 0,6mm; 0,7mm; 0,8mm)
	20
	Cây

	43
	Chỉ Silk số 10/0
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợ bện, làm từ một dạng protein hữu cơ - sợi tơ tằm Bombyx Mori. Chỉ được phủ một lớp sáp (wax). ChỈ được nhuộm màu đen (Black Logwood), cỡ chỉ 10/0 - 2
	24
	Tép

	Tổng: 43 mặt hàng


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhận hàng tại kho của Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2024.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên mua nhận được hàng hóa và hóa đơn, chứng từ có liên quan.
5. Thành phần, quy cách hồ sơ báo giá:
- Báo giá: Theo mẫu tại phụ lục 1.
- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của hàng hoá.
Trân trọng!
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.
	
GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC 1 – Mẫu báo giá
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi, chúng tôi…[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục hàng hoá như sau:
1. Báo giá hàng hoá và dịch vụ liên quan:
	STT
	Danh mục
	Ký, mã nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/khối lượng
	Đơn giá (VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày      tháng      năm 2024.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của phát luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin trong báo giá là trung thực.
…….., ngày…….tháng……..năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
	Ký tên, đóng dấu (nếu có)


			
